
Tên nhóm
Số trẻ 

ra lớp

Số

 GV/nhóm
Tên lớp 

Số trẻ

 ra lớp

Số 

GV/lớp

Bán trú 

nhà trẻ

Bán trú 

mẫu giáo

Số NV 

nuôi

1 25-36 tháng A 20 2  5 tuổi A 27 1 20 27

2 25-36 tháng B 19 2  4 tuổi A 22 2 19 22

3  3 tuổi A 21 2 21

4  3 tuổi B 22 2 22

5  Khu Phương Khê 25-36 tháng D 15 1  3 tuổi C 4 1 15 4

3 54 5 5 96 8 54 96 2

BÁO CÁO QUY MÔ NHÓM, LỚP HÈ NĂM 2025

STT Điểm trường
Ghi 

chú

Tổng

 Khu 

 Trung tâm 2

UBND HUYỆN GIA LỘC

TRƯỜNG MN HỒNG HƯNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hồng Hưng ngày 23 tháng 5 năm 2025

 HIỆU TRƯỞNG

 Nguyễn Thị Tâm

Khối nhà trẻ Khối mẫu giáo Nuôi dưỡng
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